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TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

  HUYỆN ĐỨC HOÀ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    TỈNH LONG AN                                 

                                                

Bản án số: 228/2019/DS-ST      

Ngày: 25 - 11 - 2019    
“V/v: Tranh chấp QSH tài sản và  

chia tài sản chung quyền sử dụng đất ” 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐH, TỈNH LA 

Th phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n       n  h c   nh     

Các Hội thẩm nhân dân:  

 n   a  Văn V ệt; 

 n       n Văn M nh; 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Thanh Tú - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

h  ện ĐH, tỉnh LA. 

  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện ĐH tham gia phiên tòa: Ông 

Đặn  Văn Q ý –   ểm sát v ên. 

Trong các ngày 18 và ngày 25 tháng 11 năm 2019, tạ  trụ sở Tòa án nhân 

dân h  ện ĐH, tỉnh LA xét xử sơ thẩm côn  kha  vụ án dân sự thụ lý số 

694/2016/TLST- S, n à  16 thán  11 năm 2016 về v ệc “Tranh chấp quyền sở 

hữu tài sản và yêu cầu chia tài sản chung quyền sử dụng đất” theo Q  ết định đưa 

vụ án ra xét xử số 280/2019/QĐXXST-DS ngày 10 tháng 10 năm 2019,   ữa các 

đươn  sự: 

- Nguyên đơn:  

1.  n  Trươn  Văn D, s nh năm 1961. 

Địa chỉ: ấp Bà  S, xã Đức  ập Hạ, h  ện ĐH, tỉnh LA. 

2.  n  Trươn  Văn H, s nh năm 1948. 

Địa chỉ: ấp Đức    1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

3.  n  Trươn  Văn Th, s nh năm 1950 (đã chết). 

  ườ  kế thừa q  ền, n hĩa vụ của ôn  Th: 

- Bà      n Thị B, s nh năm 1951. 

-  n  Trươn  Th V, s nh năm 1978. 

- Bà Trươn    ọc Ng, s nh năm 1974. 

Địa chỉ: ấp  hơn Hòa 1, xã ĐH Th, h  ện ĐH, LA.  
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4. Bà Trươn  Thị  Đ, s nh năm 1954. 

Địa chỉ: ấp Bà  Sen, xã Đức  ập Hạ, h  ện ĐH, tỉnh LA. 

  ườ  đạ  d ện theo ủ  q  ền của ôn  H, ông V, bà Ng, bà Đ:  n  Trươn  

Văn D, s nh năm 1961; Địa chỉ: ấp Bà  S, xã Đức  ập H, h  ện ĐH, tỉnh LA. 

- Bị đơn:  n  Trươn  Văn L, s nh năm 1964 và bà      n Thị S, s nh năm 

1968. Địa chỉ: ấp Đức    1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, tỉnh LA. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ngân hàn   ôn  n h ệp và Phát tr ển nôn  thôn V ệt  am. 

Trụ sở: Số 2,  án  Hạ, phườn  Th Côn , q ận Ba Đình, Th phố Hà  ộ . 

  ườ  đạ  d ện theo pháp l ật:  n  Trịnh   ọc  h – Chức vụ: Chủ tịch hộ  đồn  

Thành viên. 

  ườ  đạ  d ện theo ủ  q  ền thườn  x  ên của ông Trịnh   ọc Kh: Ông 

Phan Tấn   – Chức vụ: G ám đốc   ân hàn   ôn  n h ệp và Phát tr ển nông thôn 

V ệt  am – Ch  nhánh h  ện ĐH. 

2. Bà      n Thị Thanh Ng, sinh năm 1974 và ôn  Trươn  Văn Ch, sinh 

năm 1976. Cùn  địa chỉ: ấp Đức    1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, tỉnh LA. 

3. Bà H ỳnh Thị Ph, s nh năm 1980. 

Địa chỉ: ấp Đức    2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

4. Bà H ỳnh Thị   m L, s nh năm 1958. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

5. Bà  ê Hồn  Ph, s nh năm 1977. 

Địa chỉ: ấp Đức    1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

6. Bà Trần Thị Hồn  Đ, s nh năm 1987. 

Địa chỉ: ấp Gò C, thị trấn Hậ    h, h  ện ĐH, tỉnh LA. 

7.  n  Đ nh Thanh V, s nh năm 1955. 

Địa chỉ: ấp Đức    2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

8. Ông Lê Văn Ch, s nh năm 1970. 

Địa chỉ: ấp Đức    1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

9. Bà Võ Thị  , s nh năm 1967. 

Địa chỉ: ấp Đức    2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

10.  n       n  ăm G, s nh năm 1978. 

Địa chỉ: ấp Đức    2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

11. Bà Võ Thị M, s nh năm 1962. 

Địa chỉ: ấp Đức    2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

12. Bà      n Thị B, s nh năm 1956.  

Địa chỉ: ấp Đức    2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 
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13. Bà Phạm Thị  h, s nh năm 1983. 

Địa chỉ: 274/15 Ô 3 kh  A, thị trấn Hậ    h, h  ện ĐH, LA. 

14. Bà Lê Xuân N, s nh năm 1977. 

Địa chỉ: ấp Đức    2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

15.  n   ê Văn Ch, s nh năm 1963. 

Địa chỉ: ấp Đức    2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

16. Bà  ê Thị Thanh Th, s nh năm 1984. 

Địa chỉ: ấp Đức    2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

  ườ  đạ  d ện theo ủ  q  ền của bà Th:  n   ê Văn Ch, s nh năm 1963; 

Địa chỉ: ấp Đức    2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

17. Bà      n Thị R, s nh năm 1956. 

Địa chỉ: ấp Đức    1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

18. Bà      n Thị B, s nh năm 1955. 

Địa chỉ: ấp Đức    1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

19.  n   ê Văn C, s nh năm 1970. 

Địa chỉ: ấp Đức    1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

20. Bà      n Thị   , s nh năm 1961. 

Địa chỉ: ấp Đức    2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

21. Bà Phạm Thị Bé S, s nh năm 1972. 

Địa chỉ: ấp Đức    2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, tỉnh LA 

22. Bà Võ Thị Ch, s nh năm 1965. 

Địa chỉ: ấp Đức    1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

23. Bà  ê Thị M nh Th, s nh năm 1979. 

Địa chỉ: ấp Đức    2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

  ườ  đạ  d ện theo ủ  q  ền của bà Th: Bà Lê Xuân N, s nh năm 1977. Địa 

chỉ: ấp Đức    2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

24.  Bà  ê Thị Ph, s nh năm 1945. 

Địa chỉ: ấp Đức    2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

25.  n  Võ Văn Th, s nh năm 1967. 

Địa chỉ: ấp Đức    1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

26. Bà Hà Thị Th, s nh năm 1952.  

Địa chỉ: ấp Đức    2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

27. Bà Võ Thị Đ, s nh năm 1953. 

Địa chỉ: ấp Đức    2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

28.  n  Hồ Thanh  h, s nh năm 1985. 
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Địa chỉ: ấp Đức    1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

29. Bà Phạm Mỹ  , s nh năm 1963. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

30. Bà  ê Thị Mỹ H, s nh năm 1968. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

31. Bà      n Thị Ánh T, s nh năm 1987. 

Địa chỉ:   7 kh  B, thị trấn Hậ    h, h  ện ĐH, tỉnh LA. 

32. Bà Hồ Thị X, s nh năm 1975. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

33.  n  Trần Q ốc  , s nh năm 1985. 

Địa chỉ: ấp Thô  M, xã Hòa  hánh Đ, h  ện ĐH, tỉnh LA. 

34. Bà      n Thị  , s nh năm 1985. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

35. Bà      n Thị   , s nh năm 1958. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

36. Bà      n Thị Ch, s nh năm 1964. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

37. Bà      n Thị B, s nh năm 1962. 

Địa chỉ: ấp Thô  M, xã Hòa  hánh Đ, h  ện ĐH, LA. 

38. Bà       Thị H, s nh năm 1977. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

39.  n  H ỳnh Côn   h, s nh năm 1985. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

40. Bà      n Thị Hoàn  L, sinh năm 1988. 

Địa chỉ: ấp Tân Hộ , xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, tỉnh LA. 

41. Bà      n Thị Th, s nh năm 1984. 

Địa chỉ: ấp Chánh, xã Đức  ập H, h  ện ĐH, tỉnh LA. 

42. Bà Hồ Thị   m H, s nh năm 1978. 

Địa chỉ:   6, kh  B, thị trấn Hậ    h, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, tỉnh LA. 

43. Bà      n Thị R, s nh năm 1974. 

Địa chỉ: ấp Ch, xã Đức  ập H, h  ện ĐH, tỉnh LA. 

44.  n  Trần Thanh S, s nh năm 1979. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

45. Trần Thị Thù  Tr, s nh năm 1987.  

Địa chỉ: ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 
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46. Bà      n Thị  , s nh năm 1982. 

Địa chỉ: ấp Tân Hộ , xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, tỉnh LA. 

47.  n  Phan Tấn Đ, s nh năm 1978. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

48.  n       n Tấn  , s nh năm 1982. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

49. Bà      n Thị  h, s nh năm 1960. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

50.      n Thị H, s nh năm 1971. 

Địa chỉ: kh  vực 5, thị trấn ĐH, h  ện ĐH, tỉnh LA. 

51. Bà      n Thị H, s nh năm 1964. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

52. Bà      n Thị Th, s nh năm 1952. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

53. Bà Phan Thị Ch, s nh năm 1978. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

54. Bà  ê Thị H, s nh năm 1952. (Có đề n hị v n  mặt) 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

55.  n  H ỳnh Văn  , s nh năm 1963. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

56. Bà Võ Thị M, s nh năm 1969. 

Địa chỉ: số 14  ấp Sò Đo, thị trấn Hậ    h, h  ện ĐH, LA.  

57. Bà      n Thị   ọc  , s nh năm 1980. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA.  

58.  n       n Pha  , s nh năm 1980. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

59.  n   ê Văn H, s nh năm 1963. 

Địa chỉ: ấp Bến  on , xã Tân M, h  ện ĐH, tỉnh LA. 

60. Bà H ỳnh Thị  , s nh năm 1962. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

61. Bà  ê Thị Th, s nh năm 1981. 

Địa chỉ: ấp Mũ   ớn 2, xã Tân An H, h  ện Củ Ch, Tp. H. 

62. Bà   ô Thị  h, s nh năm 1964. 

  ườ  đạ  d ện theo ủ  q  ền của bà  h:  n       n Phú A, s nh năm 

1984; Địa chỉ: ấp Đức Hạnh 2, xã Đức  ập h, h  ện ĐH, tỉnh LA. 
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63.  n    ô Văn C, sinh năm 1973. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

64. Bà Trần Thị X ân M, s nh năm 1981. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

65.Bà   ô Thị C, s nh năm 1967. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

66. Bà Hồ Thị Th, s nh năm 1939 (chết). 

  ườ  kế thừa q  ền n hĩa vụ của bà Th: Bà   ô Thị  h, ông Ngô   Văn C, 

bà   ô Thị C. Địa chỉ: ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

67. Bà   ô Thị  h, s nh năm 1963. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

68. Bà  ê Thị G, s nh năm 1967. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

69. Bà Trần     ệt H, s nh năm 1979. 

Địa chỉ: ấp Chánh, xã Đức  ập Hạ, h  ện ĐH, tỉnh LA. 

70. Bà  ê Thị R, s nh năm 1964. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

71. Bà      n Thị   m L, s nh năm 1980. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

72.  n       n Hoàn  Đ, s nh năm 1964. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

73. Ôn  Hồ Văn  , s nh năm 1962. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

74. Bà Trươn  Thị L, s nh năm 1964. 

Địa chỉ: số 127 ấp Tân Hộ , xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA.  

75. Bà  ê Thị R, s nh năm 1952. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

76. Bà Ngu  n Thị T  ết Tr, s nh năm 1979. 

Địa chỉ: ấp Chánh, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, tỉnh LA. 

77. Bà Hứa Thị Th  H, s nh năm 1978. 

Địa chỉ: ấp Chánh, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, tỉnh LA. 

78. Bà      n Thị Th  V, sinh năm 1973. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

79. Bà Trần Thị   . s nh năm 1953. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 
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80. Bà Ng   n Thị T, s nh năm 1953. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

81.  n       n Thanh Ph, s nh năm 1989. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

82.Bà H ỳnh Thị H, s nh năm 1963. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 2, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

83. Bà      n Thị Hồn   , s nh năm 1958. 

Địa chỉ: ấp Đức Hạnh 1, xã Đức  ập H, h  ện ĐH, tỉnh LA.  

84. Bà      n Thị  , s nh năm 1951. 

Địa chỉ: ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, LA. 

85. Bà      n Thị Phươn   h, s nh năm: 1976. 

Địa chỉ: số 56/60/15/31, kh  phố 4, phườn  Tân Chánh H, q ận 12, TP.H. 

-   ật sư  Bù  Thị Mỹ   – Côn  t  l ật T HH  C C  th ộc đoàn l ật sư Th 

phố H là n ườ  bảo vệ q  ền, L ích hợp pháp cho nhữn  n ườ  có đơn  ê  cầ  th  

hành án  ồm các ông, bà (76 n ườ ):      n Thị B,      n Thị B,      n Thị B, 

  ô Thị C,  ê Văn Ch, Võ Thị Ch,      n Thị Ch, Phan Thị Ch,  ê Văn C, Ngô 

Văn C, Võ Thị D, Phạm Mỹ  , Trần Q ốc  , Phan Tấn Đ, Trần Thị Hồn  Đ, Võ 

Thị Đ,      n Hoàn  Đ,  ê Thị G,      n  ăm G,  ê Thị  H,  ê Thị Mỹ H, 

     n Thị H, Hồ Thị   m H,  ê Văn H, Hứa Thị Th  H,      n Thị H, H ỳnh 

Thị H,      n Thị H,      n Thị  h, H ỳnh Thị  ,      n Thị L, Hồ Văn  , 

     n Thị  ,      n Thị   ọc  ,      n Thị Hồn   ,      n Thị  , H ỳnh 

Thị   m L, Trươn  Thị L,      n Thị   m L,      n Tấn  ực, Trần Thị X ân 

M, Võ Thị M,      n Thị Thanh Ng,      n Thị Ng,      n Thị Ng, H ỳnh 

Công Nh, Hồ Th Nh, Phạm Thị  h,      n Thị Phươn  Nh,   ô Thị Nh, Ngô 

Thị  h, H ỳnh Văn N, Lê Xuân N,  ê Thị Ph,      n Thanh Ph,  ê Hồn  Ph, Lê 

Thị R,      n Thị R, Trần Thanh S, Phan Thị Bé S,      n Thị T,      n Thị 

Th, Võ Văn Th,  ê Thị M nh Th, Hồ Thị Th (chết),  ê Thị Thanh Th, Hà Thị Th, 

     n Thị Th,      n Thị Th  Th,  ê Thị Th, Trần Thị Thù  Tr,      n Thị 

T  ết Tr,      n Thị Ánh T,      n Thị Th  V, Đ nh Thanh V, Hồ Thị X. (có 

mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Tron  đơn khở  k ện n à  14/11/2016, đơn khở  k ện bổ s n  ngày 

28/02/2019 và tạ  ph ên tòa các n   ên đơn ôn  Trươn  Văn D trình bày và ông 

Trươn  Văn H, ôn  Trươn  Th V, bà Trươn    ọc Ng, bà Trươn  Thị Đ do ông 

Trươn  Văn D đạ  d ện trình bày:  
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   ồn  ốc các thửa đất số 45, 46, 47, 109 tờ bản đồ số 15 tọa lạc tạ  xã Đức 

 ập Th, h  ện ĐH, tỉnh LA là của cha mẹ các ngu ên đơn ôn  Trươn  Văn S và 

bà Hà Thị Th để lạ . 

 n  Trươn  Văn S (chết năm 1992) và bà Hà Thị Th (chết năm 2016) có 05 

n ườ  con  ồm:  n  Trươn  Văn D, ôn  Trươn  Văn H, ôn  Trươn  Văn Th (chết 

năm 2014), bà Trươn  Thị Đ và ông Trươn  Văn L. Ông S, bà Th sau khi chết có 

để lạ  cho các con là ông D, ông H, ông Th, bà Đ, ông L d ện tích đất 12.884m
2
 tạ  

các thửa: 773 (d ện tích 1.374m
2
), thửa 715 (d ện tích 2.448m

2
) TBĐ số 9; thửa 44 

(diện tích 2.132m
2
); thửa 45 (d ện tích 2.222m

2
); thửa 46 (d ện tích 1.865m

2
); thửa 

47 (d ện tích 1.341m
2
); thửa 109 (d ện tích 130m

2
); thửa 177 (d ện tích 1.372m

2
) 

TBĐ số 15, xã Đức  ập Th và căn nhà thờ cấp 4 trên thửa 109.  ăm 1996, do ôn  

Trươn  Văn L là con tra  út nên các n   ên đơn thốn  nhất giao cho ông L đạ  

d ện đứn  tên d ện tích đất 12.884m
2
 để thờ cún  ôn  bà, tổ t ên. Đến ngày 

29/01/1997, ông L được Ủ  ban nhân dân h  ện ĐH cấp   ấ  chứn  nhận q  ền 

sử dụn  đất số   059874 đố  vớ  d ện tích 12.884m
2
 tạ  các thửa 715, 773 (TB  số 

9); 44, 45, 46, 47, 109, 177 TBĐ số 15, tọa lạc tạ  xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, tỉnh 

LA. 

Đến năm 2016, các anh, chị, em tron    a đình thấ  vợ chồn  ông L, bà S 

làm chủ thảo hụ  bị nợ nần s p vỡ nợ. Đồn  thờ , mẹ bà Hà Thị Th lâm bệnh nặn  

nên ngày 10/6/2016, ông D, ông H, ông Th (do ôn  Trươn  Th V, bà Trươn    ọc 

Ng làm đạ  d ện), bà Đ và ông L lập b ên bản họp   a đình thốn  nhất  ê  cầ  ông 

L giao lạ  d ện tích đất tạ  các thửa 45, 46, 47, 109, tờ bản đồ số 15 tọa lạc tạ  xã 

Đức  ập Th và căn nhà thờ trên thửa 109 cho các anh em ông L cùng q ản lý, sử 

dụn , được ôn  L và bà S thốn  nhất. 

C ố  năm 2016, ôn  L, bà S bị vỡ hụ , th ế  nợ   ân hàn  và nh ề  hụ  v ên 

nên các anh em tron    a đình đồn  ý cho ôn  L bán một phần đất tạ  các thửa 715, 

773 (TB  số 9); 44, 177, TBĐ số 15 tọa lạc tạ  xã Đức  ập Th để trả nợ   ân 

hàng và trả một phần nợ cho hụ  v ên. 

Nay các n   ên đơn khôn  đồn  ý để ông L, bà S t ếp tục canh tác và q ản 

lý sử dụn  d ện tích đất 5.020,8m
2
 tạ  các thửa đất 45, 46, 47, 109, tờ bản đồ số 15, 

các n   ên đơn  ê  cầ  lấ  lạ  đất tạ  các thửa đất 45, 46, 47, 109 và căn nhà thờ 

trên thửa 109 để phân ch a đất theo biên bản họp   a đình n à  10/6/2016. Các 

n   ên đơn  ê  cầ  Tòa án xác định d ện tích đất 5.020,8m
2
 tạ  các thửa 45, 46, 47 

và thửa 109 d ện tích 103m
2
 tờ bản đồ số 15, xã Đức  ập Th là tà  sản th ộc sở 

hữ  ch n  của các anh em và  ê  cầ  ch a tà  sản ch n  như sa :  

- Chia cho ôn  Trươn  Văn L, bà      n Thị S nhận 01 phần tạ  thửa số 45, 

TBĐ số 15, vớ  d ện tích Ngng 20m dài hết đất để có tà  sản trả nợ. 

- Chia cho ôn  Trươn  Văn Th do ôn  Trươn  Th V, bà Trươn    ọc Ng 

đạ  d ện nhận 01 phần tạ  thửa số 45, TBĐ số 15 vớ  d ện tích Ngang 12m dà  hết 

đất, để ôn  V đạ  d ện đứn  tên   ấ  chứn  nhận. 
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- Đố  vớ  d ện tích đất còn lạ  tạ  các thửa  46, 47, 109 và phần còn lạ  thửa 

45 (tron  đó có căn nhà thờ) ch a Th 04 phần cho ôn  Trươn  Văn D (nhận 02 

phần), ôn  Trươn  Văn H, bà Trươn  Thị Đ mỗ  n ườ  nhận 01 phần tạ  thửa số 

45, TBĐ số 15 vớ  d ện tích Ngng 12m dà  hết đất, để cho ôn  Trươn  Văn D đạ  

d ện đứn  tên.  

Bị đơn ông Trương Văn L, bà Nguyễn Thị S do ông Trương Văn L trình bày 

trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa như sau:  

Ông L, bà S thốn  nhất về mố  q an hệ h  ết thốn  và n  ồn  ốc đất như 

các n   ên đơn trình bà .    ồn  ốc d ện tích đất tạ  các thửa 45, 46, 47 và thửa 

109 tờ bản đồ số 15, xã Đức  ập Th th ộc một phần d ện tích 12.884m
2
 của cha, 

mẹ là ôn  Trươn  Văn S và bà Hà Thị Th để lạ .  o ôn  Trươn  Văn L là con trai 

út nên năm 1997, ông L được mẹ và các anh, chị thốn  nhất   ao đạ  d ện đứn  tên 

d ện tích đất 12.884m
2
 để thờ cún  cha và cúng ôn , bà. Đến n à  29/01/1997, ôn  

L được cấp   ấ  chứn  nhận q  ền sử dụn  đất số   059874 tạ  các thửa 715, 773 

(TBĐ số 9); 44, 45, 46, 47, 109, 177, TBĐ số 15 tọa lạc tạ  xã Đức  ập Th, h  ện 

ĐH, tỉnh LA. 

Ông L, bà S có làm chủ thảo hụ , c ố  năm 2016 bị vỡ hụ  và th ế  t ền 

nh ề  hụ  v ên. Trước kh  vỡ hụ , n à  10/6/2016 ôn  L có cùng các n   ên đơn 

t ến hành họp nộ  bộ   a đình và thốn  nhất b ộc ông L sẽ   ao lạ  cho các n   ên 

đơn d ện tích đất các thửa 45, 46, 47, 109, tờ bản đồ số 15, tọa lạc tạ  xã Đức  ập 

Th để còn d  sản thờ cún  tổ t ên, các thửa đất còn lạ  cho ôn  L t ếp tục q ản lý, 

sử dụng nên ông L đồn  ý.  ăm 2017, các anh em đồn  ý cho ôn  L, bà S bán các 

thửa đất 715, 773 (TBĐ số 9); 44, 177, TBĐ số 15 để trả nợ   ân hàn  và một 

phần nợ t ền hụ  cho các hụ  v ên. 

 a  các n   ên đơn  ê  cầ  ông L, bà S trả lạ  q  ền sử dụn  đất th ộc sở 

hữ  ch n  của các anh, chị tạ  các thửa 45, 46, 47 và thửa 109 tờ bản đồ số 15 thì 

ông L, bà S đồn  ý. Đồn  thờ , ôn  L, bà S cũn  đồn  ý chia tà  sản th ộc sở hữ  

ch n  tạ  các thửa 45, 46, 47 và thửa 109 như các n   ên đơn  ê  cầ .  ng 

Trươn  Văn L, bà      n Thị S đồn  ý nhận 01 phần tạ   một phần thửa số 45 

TBĐ số 15 vớ  d ện tích Ngng 20m dà  hết đất và cam kết dùn  tà  sản nà  trả nợ. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày:  

  ân hàn   ôn  n h ệp và Phát tr ển nôn  thôn V ệt  am – Chi nhánh 

h  ện ĐH do ôn  Phan Tấn   trình bày:   à  05/5/2016,   ân hàn   ôn  n h ệp 

và Phát tr ển nôn  thôn V ệt  am – Ch  nhánh h  ện ĐH có cho ôn  Trươn  Văn 

L, bà      n Thị S va  số t ền 1.000.000.000đ theo ha  hợp đồn  tín dụn  số 

161124/HĐT ; 161132/HĐT .   à  05/9/2019,   ân hàn  t ến hành lập b ên 

bản về v ệc th  hồ  nợ trước hạn do ông L, bà S sử dụn  số t ền va  khôn  đún  

mục đích. Đồn  thờ  Ngân hàng có khở  k ện  ê  cầ  ôn  L, bà S thanh toán cho 

  ân hàn  số t ền 1.023.850.000đ. Tuy nhiên, sa  kh    ân hàn  khở  k ện thì ôn  

L, bà S đã thanh toán đủ cho   ân hàn  số t ền nợ vay nên   ân hàn  rút đơn khở  
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k ện vào n à  19/6/2017, Tòa án đã ban hành q  ết định đình chỉ vụ án số 

92/2017/QĐST-DS ngày 06/7/2017.  a    ân hàn  khôn  có ý k ến ha   ê  cầ  

 ì tron  vụ án nà  và đề n hị v n  mặt. 

 hữn  n ườ  có q  ền lơ , n hĩa vụ l ên q an  ồm 84 ông, bà có đơn  ê  

cầ  th  hành án thốn  nhất trình bà : các ôn , bà là chủ nợ đề  có ý k ến đề n hị 

ông L, bà S phả  để lạ  hết các thửa đất 45, 46, 47 và thửa 109 tờ bản đồ số 15 của 

ông L đan  đứn  tên để cơ q an th  hành án phát mã  tà  sản trả t ền nợ theo q  ết, 

định, bản án của Tòa án đã có h ệ  lực pháp l ật. 

Tạ  ph ên tòa, các n   ên đơn   ữ n   ên  ê  cầ  tron  đơn khở  k ện, 

khôn  c n  cấp thêm chứn  cứ.  

 Bị đơn ôn  Trươn  Văn L, bà      n Thị S khôn  có  ê  cầ  phản tố,  

khôn  c n  cấp thêm chứn  cứ  ì khác. 

Luật sư Bùi Thị Mỹ L đại diện cho những người có đơn yêu cầu thi hành án 

tranh luận:           - Luật sư Bùi Thị Mỹ Linh bảo vệ quyền, L ích hợp pháp cho những người có quyền L, nghĩa vụ liên quan tranh luận tranh luận: 

 n  Trươn  Văn L được cấp   ấ  chứn  nhận q  ền sử dụn  đất số   

059874 ngày 29//01/1997 đố  vớ  d ện tích đất 12.884m
2
 tạ  các thửa 715, 773 

(TBĐ số 9); 44, 45, 46, 47, 109, 177, TBĐ số 15 tọa lạc tạ  xã Đức  ập Th là hợp 

pháp. Từ năm 1997 đến na  các anh, chị của ông L khôn  a  tranh chấp nên q  ền 

sử dụn  đất còn lạ  tạ  các thửa 45, 46, 47, 109 là tà  sản r ên  của ôn  L, bà S. 

B ên bản họp   a đình lập n à  10/6/2016 tuy các bên thừa nhận chữ ký 

nhưn  khôn  có chứn  thực, b ên bản nà  lập vào thờ  đ ểm bà S vỡ hụ  là nhằm 

để tẩ  tán tà  sản và trốn tránh trách nh ệm trả nợ nên nộ  d n  thỏa th ận tron  

B ên bản họp   a đình lập n à  10/6/2016 là vô h ệ  và khôn  có   á trị. Đề n hị 

HĐXX khôn  chấp nhận  ê  cầ  khở  k ện của các n   ên đơn. 

Ông Trương Văn D đại diện các nguyên đơn tranh luận: 

Cha mẹ các n   ên đơn và bị đơn là ôn  Trươn  Văn S và bà Hà Thị Th có 

tạo lập d ện tích đất 12.884m
2
. Vì   a đình phả  thờ cúng mỗ  năm 08 lể   ỗ  ồm 

bà n oạ  là mẹ V ệt  am anh hùn , 04 l ệt sĩ và thờ cún  cha, mẹ nên từ năm 1997 

các anh, chị, em thốn  nhất tạm   ao ôn  L đạ  d ện đứn  tên toàn bộ d  sản thờ 

cún . Từ năm 1997 đến na  các n   ên đơn vẫn để ôn  L đứn  tên và cũn  chưa 

được ch a phần tà  sản nào của cha mẹ để lạ . Đến năm 2016, mẹ là bà Hà Thị Th 

  à  ế , thấ  ông L, bà S s p vỡ nợ nên nộ  bộ các anh em có lập b ên bản họp   a 

đình n à  10/6/2016 để thỏa th ận ch a đất tron  nộ  bộ. Vì D dự   a đình và D dự 

của vợ chồng ông L còn làm thảo hụ  nên khôn  đem b ên bản họp ra UBND xã 

chứn  thực. Còn trong b ên bản họp  h  bà Hà Thị Th đã chết là sa  sót của n ườ  

đánh má , thực sự thờ  đ ểm nà  thì bà Thẹo bệnh   à rất  ế  nên khôn  thể ký tên 

vào b ên bản họp cùng vớ  các con.  o đó, b ên bản họp   a đình n à  10/6/2016 

là thực h ện theo đún  ý chí các anh em, được lập lúc ôn  L, bà S chưa vỡ nợ nên 

có   á trị thực h ện. Hơn nữa, thờ  đ ểm nà  các anh em còn thốn  nhất không đưa 

vào b ên bản họp   a đình và để lạ  khoản  ½ đất tron  d ện tích đất 12.884m
2 

 tạ  
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các thửa 715, 773, 44 để cho ôn  L được định đoạt bán và   ả  q  ết nợ hụ . Do 

đó, na  các n   ên đơn có n   ện vọn  lấ  lạ  đất để làm d  sản thờ cún , chỉ 

đồn  ý ch a  bổ s n  cho ông L thêm một phần đất tạ  thửa 45 Ngng 20m, dài 57m 

để trả nợ. 

Q an đ ểm của K ểm sát v ên về v ệc   ả  q  ết vụ án theo q   định tạ  Đ ề  

262 B TT S năm 2015:  

Về thủ tục: Q á trình   ả  q  ết vụ án, Tòa án đã đưa đún  và đầ  đủ n ườ  

vào tham   a tố tụn , v ệc th  thập chứn  cứ và đ ề  tra vụ án được t ến hành 

khách q an, đún  pháp l ật. Tham   a trực t ếp tạ  ph ên tòa xét thấ  các bên 

đươn  sự và Hộ  đồn  xét xử đã t ân thủ theo đún  q   định pháp l ật. Tạ  ph ên 

tòa n   ên đơn xác định rõ  ê  cầ  khở  k ện, bị đơn trình bà  rõ  ê  cầ  phản tố; 

n ườ  có q  ền lợ , n hĩa vụ l ên q an tron  vụ án   ữ n   ên  ê  cầ  độc lập; các 

bên xác định khôn  c n  cấp thêm chứn  cứ  ì khác. 

Về nội dung vụ án: B ên bản họp   a đình đề n à  10/6/2016   ữa các ôn , 

bà Trươn  Văn D, ôn  Trươn  Văn H, ông Trươn  Văn Th, bà Trươn  Thị Đ, ông 

Trươn  Văn L là b ên bản khôn  có   á trị. Bở  lẽ, B ên bản họp   a đình lập n à  

10/6/2016, tạ  thờ  đ ểm nà  bà Hà Thị Th là mẹ của các đươn  sự vẫn còn sốn  

(chết n à  09/7/2016) nhưn  tron  b ên bản  h  bà đã chết nên b ên bản nà  khôn  

có   á trị pháp lý. 

Ngoài ra, các n   ên đơn cho rằn  q  ền sử dụn  đất đan  tranh chấp do 

cha mẹ để lạ  nên  ê  cầ  ch a thừa kế nhưn  khôn  c n  cấp được chứn  cứ để 

chứn  m nh là cha mẹ để lạ  q  ền sử dụn  đất cho tất cả các anh, em tron    a 

đình. Tron  kh  đơn x n cấp   ấ  chứn  nhận q  ền sử dụn  đất n à  11/12/1996 

thì ôn  Trươn  Văn L kha  đất do cha, mẹ để lạ  cho ôn  nên  ê  cầ  khở  k ện 

của n   ên đơn là khôn  có cơ sở, v ệc bị đơn đồn  ý  ê  cầ  khở  k ện của 

n   ên đơn là hành v  nhằm tẩ  tán tà  sản. 

Đề n hị khôn  chấp nhận  ê  cầ  khở  k ện của các n   ên đơn. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

  Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong h  sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả   t h i tại phiên tòa, Hội đ ng   t  ử nhận định:  

[1]. Về tố tụng: 

        [1.1]. Quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: 

Theo đơn khở  k ện ngày 14/11/2016, đơn khở  k ện bổ s n  n à  

28/02/2019 và tạ  ph ên tòa ôn  Trươn  Văn D đạ  d ện các n   ên đơn khở  k ện 

tranh chấp q  ền sở hữ  tà  sản và  ê  cầ  ch a tà  sản ch n  là q  ền sử dụn  đất 

vớ  ông Trươn  Văn L, bà      n Thị S. Tòa án nhân dân h  ện Đức Hòa thụ lý 

  ả  q  ết vụ án là còn tron  thờ  h ệ  khở  k ện và xác định q an hệ tranh chấp 
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“Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung quyền sử dụng đất” theo 

q   định các Đ ề  623, 651, 660 B  S năm 2015; v ệc thụ lý là đún  thẩm q  ền 

theo q   định tạ  các Đ ề  26, Đ ề  35 B TT S năm 2015. 

[1.2].Về thay đổi địa vị tố tụng và tư cách tham tham gia tố tụng của các 

đương sự trong vụ án: 

   ân hàn   ôn  n h ệp và Phát tr ển nôn  thôn V ệt  am ủ  q  ền cho 

  ân hàn   ôn  n h ệp và Phát tr ển nôn  thôn V ệt  am – Ch  nhánh h  ện ĐH 

là n   ên đơn tron  vụ án thụ lý số 694/2016/T ST- S n à  16/11/2016 về v ệc 

“Tranh chấp hợp đ ng tín dụng” đố  vớ  bị đơn Trươn  Văn L. Đến n à  

19/6/2017,   ân hàn  có đơn rút  ê  cầ  khở  k ện. Tòa án có Q  ết định tách vụ 

án dân sự số 01/2017/QĐ-CA n à  22/6/2017 và ban hành Q  ết định đình chỉ vụ 

án số 92/2017/QĐST-DS ngày 06/7/2017. 

 Các ôn , bà Trươn  Văn D, ôn  Trươn  Văn H, ôn  Trươn  Văn Th, bà 

Trươn  Thị Đ là n ườ  có q  ền lợ , n hĩa vụ l ên q an tron  cùn  vụ án có yêu 

cầ  độc lập đố  vớ  bị đơn Trươn  Văn L. Căn cứ  Đ ề  217 B TT S năm 2015 

Tòa án đình chỉ  ê  cầ  khở  k ện của n   ên đơn.  hữn  n ườ  có q  ền L n hĩa 

vụ l ên q an có  ê  cầ  độc lập trở Th n   ên đơn đố  vớ  bị đơn Trươn  Văn L 

theo q   định tạ  Đ ề  245 B TT S năm 2015. 

 [1.3].Về sự vắng mặt của các đương sự trong  vụ án: 

Xét n ườ  có q  ền lợ , n hĩa vụ l ên q an Ủ  ban nhân dân h  ện ĐH,  

  ân hàn   ôn  n h ệp và phát tr ển nôn  thôn V ệt  am – Ch  nhánh h  ện ĐH, 

LA và nhữn  n ườ   ê  cầ  th  hành án có c n  cấp ý k ến trình bà  và có đề n hị 

xử v n  mặt nên Tòa án xét xử v n  mặt các ông, bà theo q   định khoản 2 Đ ề  

227 Bộ l ật tố tụn  dân sự năm 2015.  

 [2]. Về nội dung: 

[2.1]. Đánh   á chứn  cứ do các bên c n  cấp và chứn  cứ do Tòa án thu 

thập về n  ồn  ốc q  ền sử dụn  đất số   059874 n à  29/01/1997 d ện tích 

12.884m
2
 tạ  các thửa 715, 773 (TBĐ số 9); 44, 45, 46, 47, 109, 177, TBĐ số 15, 

ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th:  

-     ên đơn c n  cấp:  

B ên bản họp   a đình n à  10/6/2017 là văn bản thỏa th ận xác định q  ền 

sử dụn  đất tạ  các thửa 45, 46, 47 và thửa 109, tờ bản đồ số 15 là tà  sản th ộc sở 

hữ  ch n  của các anh, chị, em tron    a đình tạm   ao cho ôn  L đứn  tên, chưa 

chia. 

    ên đơn c n  cấp Bản tườn  trình ngày 28/02/2019 để chứn  m nh d ện 

tích 12.884m
2
 đất có n  ồn  ốc do ôn , bà để lạ  cho cha, mẹ các n   ên đơn 

được bị đơn thừa nhận. Đâ  là d  sản dùng để thờ cún  ôn , bà mỗ  năm 08 l    ỗ 

 ồm: cún  bà n oạ       n Thị   oà  là mẹ V ệt  am anh hùn , ôn  n oạ  Hà 

Văn Th là l ệt sĩ, 03 cậ  Hà Văn R, Hà Văn Ch và em là ôn  Trươn  Văn Th là l ệt 

sĩ. 
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- Tòa án đã th  thập chứn  cứ: 

+ B ên bản Thẩm định tạ  chỗ n à  17/01/2017, kết q ả đo đạc đất thực tế 

thể h ện: các thửa 715, 773 (TBĐ số 9); thửa 44, TBĐ số 15 vào năm 2017 ôn  L 

đã ch  ển nhượn  để trả nợ   ân hàn  và một phần nợ cho các hụ  v ên không 

còn; đất còn lạ  tạ  các thửa 45, 46, 47,109 TBĐ số 15, tạ  xã Đức  ập Th có tổn  

d ện tích 5.020,8m
2
. Tron  đó, thửa 45 d ện tích 2.056,9m

2
 là đất  UC khôn  có 

vật k ến trúc trên đất; thửa 46 d ện tích 1.586m
2
, loạ  đất C  ; thửa 47 d ện tích 

1.247,9m
2
, loạ  đất BH ; thửa 109 d ện tích 130m

2
, loạ  đất O T. Trên các thửa  

46, 47 và thửa 109 có nhà chính của cha, mẹ ôn  L để lạ  và nh ề  côn  trình vật 

k ến trúc trên đất.  

+ Hồ sơ cấp   ấ  chứn  nhận q  ền sử dụn  đất số   059874 n à  

29/01/1997 d ện tích 12.884m
2
 cho bị đơn Trươn  Văn L và ý k ến trình bà  của 

UB   h  ện ĐH. 

 [2.2]. Đánh   á của Hộ  đồn  xét xử về  ê  cầ  tranh chấp của các bên 

đươn  sự: 

[2.2.1]. Đố  vớ   ê  cầ  tranh chấp q  ền sở hữ  tà  sản là sử dụn  đất d ện 

tích 5.020,8m
2
 tạ  các thửa 45, 46, 47 và thửa 109 tờ bản đồ số 15:  

1. Hộ  đồn  xét xử có căn cứ xác định: q  ền sử dụn  đất d ện tích 

5.020,8m
2
 tạ  các thửa 45, 46, 47 và thửa 109 th ộc một phần d ện tích đất 

12.884m
2
 có n  ồn  ốc do ôn  Trươn  Văn S và bà Hà Thị Th để lạ .  ăm 1997, 

bà Th và các con giao cho con trai út là Trươn  Văn L đứn  tên để thực h ện n hĩa 

vụ thờ cún , tình t ết nà  được các bên đươn  sự thừa nhận và phù hợp hồ sơ cấp 

  ấ  cho ôn  L vào năm 1997 nên đâ  là tình t ết khôn  cần phả  chứn  m nh theo 

q   định tạ  các Đ ề  92, Đ ề  93 B TT S năm 2015. 

2. Xét tính hợp pháp của B ên bản họp   a đình đề n à  10/6/2016 do 

n   ên đơn x ất trình: B ên bản họp   a đình đề n à  10/6/2016  là văn bản thỏa 

th ận thể h ện   ữa các ôn , bà Trươn  Văn D, ôn  Trươn  Văn H, ôn  Trươn  

Văn Th (do ha  con đạ  d ện), bà Trươn  Thị Đ, ôn  Trươn  Văn L cùn  thốn  

nhất xác định d ện tích đất 5.020,8m
2
 tạ  các thửa 45, 46, 47 và thửa 109 do ông L 

đan  đứn  tên   ấ  chứn  nhận là tà  sản th ộc sở hữ  ch n  của các anh em chưa 

chia. Nay g ữa các n   ên đơn và bị đơn đề  thốn  nhất thực h ện phân ch a đất 

theo nộ  d n  B ên bản họp   a đình đề n à  10/6/2016. Tuy nhiên, do ông L, bà S 

đan  th ế  nợ hụ  nh ề  n ườ , đã được Tòa án xét xử bằn  các bản án, q  ết định 

có h ệ  lực pháp l ật nên nhữn  n ườ  có đơn  ê  cầ  th  hành án khôn  đồn  ý 

v ệc thỏa th ận ch a đất này.  

HĐXX xét về n  ồn  ốc đất tạ  các thửa 45, 46, 47 và thửa 109 khôn  phả  

của ôn  L, bà S tạo lập mà là d  sản của cụ S, cụ Th để lạ  cho các con dùn  thờ 

cúng. Thực tế các anh, chị và ông L mỗ  năm phả  cún  08 lể   ỗ, các anh, chị ông 

L chưa được ch a đất của cụ S, cụ Th để lạ . Tạ  thờ  đ ểm n à  10/6/2016, kh  lập 

B ên bản họp   a đình thì ôn  L, bà S chưa vỡ hụ . C ố  năm 2016, bà S chính thức 
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bị vỡ hụ . Đến năm 2017, bà S, ông L  bị hụ  v ên khở  k ện và được Tòa án thụ lý 

  ả  q  ết.  o đó, v ệc thỏa th ận tạ  B ên bản họp   a đình đề n à  10/6/2016 xả  

ra trước khi có các bản án, q  ết định của Tòa án. V ệc các anh, chị, em ôn  L là 

nhữn  đồn  thừa kế tự thỏa th ận về phần tà  sản ch n  và phần tà  sản được 

hưởn  là đún  ý chí của ôn  L và các anh, chị tron    a đình, khôn  bị pháp l ật 

n ăn cấm, phù hợp vớ  q i định về tà  sản ch n  theo Mục 2.4   hị Q  ết 

02/2004/NQ-HĐTP n à  10/8/20014 của Tòa án nhân dân tố  cao. Hơn nữa, kh  

thỏa th ận,   ữa n   ên đơn và ông L đã thốn  nhất để lạ  các thửa đất 773 (d ện 

tích 1.374m
2
), thửa 715 (d ện tích 2.448m

2
) TBĐ số 9; thửa 44 (d ện tích 2.132m

2
) 

TBĐ số 15 cho ôn  L được định đoạt bán trả nợ cho   ân hàn  và nợ của các hụ  

viên.  ên các n   ên đơn  ê  cầ  xác định d ện tích đất 5.020,8m
2
 tạ  các thửa 45, 

46, 47 và thửa 109 do ôn  L đan  đứn  tên   ấ  chứn  nhận là tà  sản th ộc sở hữ  

ch n  của các ôn , bà Trươn  Văn D, ôn  Trươn  Văn H, ôn  Trươn  Văn Th 

(ha  con đạ  d ện), bà Trươn  Thị Đ và ôn  Trươn  Văn L là có căn cứ chấp nhận 

theo q   định tạ  t ết a.2, đ ểm a Mục 2.4   hị Q  ết 02/2004/ Q-HĐTP n à  

10/8/20014  của Tòa án nhân dân tố  cao và các Đ ề  209, Đ ề  218, Đ ề  219 

B  S năm 2015. 

 [2.2.2]. Xét  ê  cầ  ch a tà  sản th ộc sở hữ  ch n  đố  vớ  d ện tích 

5.020,8m
2
 tạ  các thửa 45, 46, 47 và thửa 109 tờ bản đồ số 15:  

 Các ôn , bà Trươn  Văn D, ôn  Trươn  Văn H, ôn  Trươn  Văn Th ( do 

ông V, bà Ng đạ  d ện), bà Trươn  Thị Đ căn cứ vào n  ồn  ốc đất và văn bản 

thỏa th ận để  ê  cầ  ch a tà  sản ch n  đố  vớ  d ện tích đất 5.020,8m
2
 tạ  tạ  các 

thửa 45, 46, 47 và thửa 109 d ện tích 130m
2 
làm 06 phần là có cơ sở. Tuy nhiên, do  

ôn  Trươn  Văn L, bà      n Thị S đan  phả  thực h ện n hĩa vụ th  hành trả nợ 

nh ề  bản án có h ệ  lực pháp l ật nên HĐXX thấ  cần ch a cho ôn  L, bà S nhận 

tà  sản chung nh ề  hơn theo thỏa th ận phân ch a để ôn  L, bà S có tà  sản đảm 

bảo n hĩa vụ trả nợ cho nhữn  n ườ  có đơn  ê  cầ  th   hành án. Cụ thể tà  sản 

chung trong d ện tích đất 5.020,8m
2
 tạ  các thửa 45, 46, 47 và thửa 109 tờ bản đồ 

số 15, ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th có hướn  Đôn  t ếp   áp đườn  đá xanh 07m, 

đủ đ ề  k ện để tách thửa cho các đươn  sự đứn  tên. Vị trí đất các đươn  sự được 

chia theo Bản  trích lục phân kh  do Côn  t  TNHH đo đạc nhà đất Hưn  Phú đo, 

vẽ n à  22/11/2019 (đo theo  ê  cầ  của HĐXX) như sa :  

- Chia cho ôn  Trươn  Văn L, bà      n Thị S nhận 01 phần thửa số 45, 

TBĐ số 15, vớ  d ện tích 1.285m
2
  (tạ  kh   1) có vị trí: 

Đôn    áp mươn  nước, đườn  đá xanh 7m  dài 22m. 

Tâ    áp thửa 43,42 dà  22m. 

 am   áp thửa 45 (pcl) dà  60,8m. 

B c   áp thửa 44 dà  56,8m. 



15 
 

- Ch a cho ôn  Trươn  Văn Th (chết) do con là ôn  Trươn  Th V, bà 

Trươn    ọc Ng đạ  d ện nhận 01 phần thửa số 45, TBĐ số 15 vớ  d ện tích 611m
2
 

(tạ  kh   2) có vị trí: 

Đôn    áp mươn  nước, đườn  đá xanh 7m  dà  10m. 

Tâ    áp thửa 43,42 dà  10m. 

 am   áp thửa 46,47 dà  62,2m. 

B c   áp thửa 45 dà  60,8m. 

- Ch a cho bà Trươn  Thị Đ nhận 01 phần tạ  thửa số 46,47, TBĐ số 15 vớ  

d ện tích 612,10m
2
 (tạ  kh  A1, B1, D3 ) có vị trí: 

Đôn    áp mươn  nước, đườn  đá xanh 7m  dà  10m. 

Tây giáp thửa 48 dài 10m. 

 am   áp thửa 46,47 (pcl) dài 66,40m. 

B c   áp thửa 45 dà  62,2m. 

- Ch a cho ôn  Trươn  Văn H nhận 01 phần tạ  thửa số 46,47, TBĐ số 15 

vớ  d ện tích 603,5m
2
 (tạ  kh  A4 và B4) có vị trí: 

Đôn    áp mươn  nước, đườn  đá xanh 7m  dà  10m. 

Tâ    áp thửa 48 dà  10m. 

 am   áp thửa 46,47 (pcl) dà  61,4m. 

B c   áp thửa 46,47 (pcl) dà  61,8m. 

- Ch a cho ôn  Trươn  Văn D nhận 02 phần đất tạ  thửa số 46 (mpt), 47 

(mpt), thửa 109, TBĐ số 15 vớ  tổn  d ện tích 1.286,3m
2
 (tạ  kh  1: A3 và B3, C2 

vớ  d ện tích 622,4m
2
 và khu 2: A2, B2, C1 vớ  d ện tích 622,4m

2
), có vị trí: 

Đôn    áp mươn  nước, đườn  đá xanh 7m  dà  26,1m. 

Tâ    áp thửa 48 dà  12,2m. 

 am   áp thửa 46,47 (pcl) dà  61,8 m. 

B c   áp thửa 46,47 (pcl) dài 66,40m. 

- Q  ền sử dụn  đất d ện tích 5.020,8m
2
 tạ  các thửa 45, 46, 47 và thửa 109, 

tờ bản đồ số 15 trong   ấ  chứn  nhận q  ền sử dụn  đất số   059874 n à  

29/01/1997 chưa bị kê biên nhưn  bị n ăn chặn bở  Q  ết định tạm dừn  đăn  ký, 

ch  ển q  ền sở hữ  h ện trạn  tà  sản số 229/QĐ-CCTHA S n à  12/6/2018 của 

Ch  cục th  hành án dân sự h  ện ĐH.  o đó, các bên đươn  sự được l ên hệ Cơ 

q an th  hành án dân sự  ê  cầ    ả  tỏa Q  ết định n ăn chặn số 229/QĐ-

CCTHADS ngày 12/6/2018 và l ên hệ cơ q an nhà nước có thẩm q  ền làm thủ 

tục chỉnh lý b ến độn  đất đa  để đăn  ký đứn  tên d ện tích đất theo vị trí, d ện 

tích mà Tòa án đã q  ết định.  

- Đố  vớ  d ện tích đất của ôn  Trươn  Văn H (nhận 603,5m
2
), bà Trươn  

Thị Đ (nhận 612,10m
2
 ) và ôn  Trươn  Văn D nhận (1.286,3m

2
)   được các ông, bà 
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thỏa th ận để cho ôn  Trươn  Văn D đạ  d ện đứn  tên   ấ  chứn  nhận nên ghi 

nhận. 

- Đố  vớ  q  ền sử dụn  đất của ôn  Trươn  Văn L, bà      n Thị S nhận 

tạ  01 phần tạ  thửa số 45, TBĐ số 15, vớ  d ện tích 1.285m
2
  (tạ  kh   1) khi làm 

thủ tục cấp   ấ  chứn  nhận cho ôn  L, bà S, Cơ quan thi hành án cần t ếp tục 

q ản lý để đảm bảo đ ề  k ện th  hành án cho nhữn  n ườ  có đơn  ê  cầ  th  hành 

án theo q   định l ật th  hành án dân sự. 

Xét q an đ ểm đề n hị của   ểm sát v ên đề n hị khôn  chấp nhận  ê  cầ  

các n   ên đơn là chưa phù hợp nên khôn  có căn cứ chấp nhận. Q an đ ểm bảo 

vệ của l ật sư bảo vệ q  ền L cho nhữn  n ườ  có q  ền L liên quan là không có 

căn cứ chấp nhận. 

[7]. Về ch  phí thẩm định, định   á: Tổn  ch  phí lệ phí Trích đo bản vẽ là là 

13.070.000đồn  (11.770.000đồn  và 1.300.000đồn )  và 2.000.000đồn  ch  phí 

thẩm định, định   á vào n à  17/01/2017. 

N   ên đơn bà Trươn  Văn D có nộp 5.770.000đồn  và 1.300.000đồn   lệ 

phí Trích đo bản vẽ, tổn  cộn  đã nộp là 7.070.000đồn , cần b ộc n   ên đơn 

chị , n   ên đơn đã nộp và ch  phí xon . 

  ân hàn   ôn  n h ệp và Phát tr ển nôn  thôn V ệt  am – Chi nhánh 

h  ện ĐH có nộp 3.000.000đồn  lệ phí Trích đo bản vẽ,   ân hàn  đã nộp và ch  

phí xong. 

  ườ  l ên q an bà      n Thị Thanh Ng, ôn  Trươn  Văn Ch có nộp 

5.000.000đồn ,  ồm: t ền lệ phí Trích đo bản vẽ và ch  đo đạc (thẩm định 

2.000.000đồn , lệ phí Trích đo bản vẽ 3.000.000đồn ). B ộc bị đơn ôn  L, bà S 

phả  chị  ch  phí thẩm định, định   á vào ngày 17/01/2017 là 2.000.000đồn  và 

nộp 3.000.000đồn  lệ phí Trích đo bản vẽ.  hưn  số t ền 5.000.000đồn  này đã 

được   ả  q  ết tron  vụ tranh chấp khác   ữa bà Ng, ông Ch vớ  ôn  L xong nên 

khôn  b ộc ôn  L nộp lạ  và khôn  đề cập xử lý.  

[8]. Về án phí: Căn cứ đ ểm đ khoản 1 Đ ề  12, khoản 2 Đ ề  26, khoản 7 

Đ ề  27   hị q  ết số 326/2016/UBTVQH.14 n à  30/12/2016 của Ủ  ban 

thườn  vụ Q ốc hộ  q   định về án phí, lệ phí Toà án. 

Hộ  đồn  xét xử thốn  nhất áp dụn  Q  ết định số 60/2014/QĐ-

UBND n à  19/12/2014 của UB   tỉnh LA và được sửa đổ  bổ s n  tạ  Q  ết 

định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 để tính   á đất. Áp dụn    á đất O T 

là 440.000đ/m
2 
và đất LUC, BHK giá 150.000đ/m

2
, để tính án phí. 

- Nguyên đơn ôn  Trươn  Văn H, bà Trươn  Thị Đ là n ườ  cao t ổ  nên 

khôn  phả  chị  án phí  SST. 

-     ên đơn ôn  Trươn  Văn D phả  nộp án phí  SST đố  vớ  phần tà  sản 

ch n  được ch a (đất O T 130m
2
 + đất BH  1.156,3m

2
) là 11.532.250đ.  hấ  trừ 

cho ông Trươn  Văn D t ền tạm ứn  án phí đã nộp 10.480.000đồn  theo b ên la  

http://vbpl.vn/longan/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=60/2014/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
http://vbpl.vn/longan/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=60/2014/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
http://vbpl.vn/longan/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=60/2014/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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th  số 0009628 n à  14/12/2016 tạ  Ch  cục th  hành án dân sự h  ện ĐH. Ông 

Trươn  Văn D phả  nộp phả  nộp bổ s n  số t ền 1.052.250đồn . 

-     ên đơn ôn  Trươn  Th V, bà Trươn    ọc Ng l ên đớ  nộp án phí 

 SST đố  vớ  phần tà  sản ch n  được ch a (611m
2
 đất  UC x 150.000đ x5%) là 

4.582.500đồn . 

- Bị đơn ôn  Trươn  Văn L, bà      n Thị S phả  l ên đớ  nộp án phí  SST 

đố  vớ  đố  vớ  phần tà  sản ch n  được ch a (1.285m
2
 đất  UC x 150.000đ x 5%) 

là 9.637.500đồn . 

Đố  vớ    ân hàn   ôn  n h ệp và Phát tr ển nôn  thôn V ệt  am – Chi 

nhánh h  ện ĐH là n   ên đơn tron  vụ án thụ lý số 694/2016/TLST-DS ngày 

16/11/2016 về v ệc “Tranh chấp hợp đ ng tín dụng” nhưn  đã tách vụ án và đình 

chỉ vụ án, t ền tạm ứn  án phí của   ân hàn  đã được hoàn trả lạ  tạ  Q  ết định 

đình chỉ vụ án số 92/2017/QĐST- S n à  06/7/2017 nên khôn  đề cập   ả  q  ết. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

  Áp dụn  Đ ề  26, Đ ề  35, Đ ề  217, Đ ề  227, Đ ề  271, Đ ề  471   

B TT S năm 2015;  

Áp dụn  các Đ ề  5, Đ ề  209, Đ ề  218, Đ ề  219 B  S năm 2015; T ết 

a.2, đ ểm a Mục 2.4   hị Q  ết 02/2004/ Q-HĐTP n à  10/8/20014  của Tòa án 

nhân dân tố  cao. 

  Tuyên Xử:   

1. Chấp nhận  một phần  ê  cầ  khở  k ện của các n   ên đơn  ông Trươn  

Văn D, ôn  Trươn  Văn H, bà Trươn  Thị Đ và ôn  Trươn  Văn Th (đã chết có 

ha  con Trươn  Th V, Trươn    ọc Ng đạ  d ện) về v ệc  “Tranh chấp quyền sở 

hữu tài sản và yêu cầu chia tài sản chung quyền sử dụng đất” đố  vớ  bị đơn ông 

Trươn  Văn L, bà      n Thị S. 

2. Xác định q  ền sử dụn  đất d ện tích 5.020,8m
2
 tạ  các thửa 45, 46, 47 và 

thửa 109, TBĐ số 15, ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, tỉnh LA do ông L 

đan  đứn  tên   ấ  chứn  nhận số   059874 n à  29/01/1997 là tà  sản th ộc sở 

hữ  ch n  của các ôn , bà Trươn  Văn D, ôn  Trươn  Văn H, bà Trươn  Thị Đ, 

ôn  Trươn  Văn Th (chết) và ôn  Trươn  Văn L. 

3. Chia tà  sản th ộc sở hữ  ch n  cho các ôn , bà Trươn  Văn D, ông 

Trươn  Văn H, bà Trươn  Thị Đ, ôn  Trươn  Văn Th (chết có ha  con đạ  d ện 

nhận) và ôn  Trươn  Văn L tạ  d ện tích  5.020,8m
2
, các thửa 45, 46, 47 và thửa 

109 tờ bản đồ số 15, ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th theo Bản  trích lục phân kh  do 

Côn  t  T HH đo đạc nhà đất Hưn  Phú đo, vẽ n à  22/11/2019 (đo theo  ê  cầ  

của HĐXX) như sa :  
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3.1. Ch a cho ôn  Trươn  Văn L, bà      n Thị S nhận 01 phần thửa số 45, 

TBĐ số 15, vớ  d ện tích 1.285m
2
  (tạ  kh   1) có vị trí: 

Đôn    áp mươn  nước, đườn  đá xanh 7m  dà  22m. 

Tâ    áp thửa 43,42 dà  22m. 

 am   áp thửa 45 (pcl) dà  60,8m. 

B c   áp thửa 44 dà  56,8m. 

3.2. Ch a cho ôn  Trươn  Văn Th (chết) do con là ôn  Trươn  Th V, bà 

Trươn    ọc Ng đạ  d ện nhận 01 phần thửa số 45, TBĐ số 15 vớ  d ện tích 611m
2
 

(tạ  kh   2) có vị trí: 

Đôn    áp mươn  nước, đườn  đá xanh 7m  dà  10m. 

Tâ    áp thửa 43,42 dà  10m. 

 am   áp thửa 46,47 dà  62,2m. 

B c   áp thửa 45 dà  60,8m. 

3.3. Ch a cho bà Trươn  Thị Đ nhận 01 phần tạ  thửa số 46,47, TBĐ số 15 

vớ  d ện tích 612,10m
2
 (tạ  kh  A1, B1,  3 ) có vị trí: 

Đôn    áp mươn  nước, đườn  đá xanh 7m  dà  10m. 

Tâ    áp thửa 48 dà  10m. 

 am   áp thửa 46,47 (pcl) dà  66,40m. 

B c   áp thửa 45 dà  62,2m. 

3.4. Ch a cho ôn  Trươn  Văn H nhận 01 phần tạ  thửa số 46,47, TBĐ số 15 

vớ  d ện tích 603,5m
2
 (tạ  kh  A4 và B4) có vị trí: 

Đôn    áp mươn  nước, đườn  đá xanh 7m  dà  10m. 

Tâ    áp thửa 48 dà  10m. 

 am   áp thửa 46,47 (pcl) dà  61,4m. 

B c   áp thửa 46,47 (pcl) dà  61,8m. 

3.5. Ch a cho ôn  Trươn  Văn D nhận 02 phần đất tạ  thửa số 46 (mpt), 47 

(mpt), thửa 109, TBĐ số 15 vớ  tổn  d ện tích 1.286,3m
2
  (tạ  kh  1: A3 và B3, C2 

vớ  d ện tích 622,4m
2
 và kh  2: A2, B2, C1 vớ  d ện tích 622,4m

2
), có vị trí: 

Đôn    áp mươn  nước, đườn  đá xanh 7m  dà  26,1m. 

Tâ    áp thửa 48 dài 12,2m. 

 am   áp thửa 46,47 (pcl) dà  61,8 m. 

B c   áp thửa 46,47 (pcl) dà  66,40m. 

4. Các bên đươn  sự được l ên hệ  ê  cầ  Ch  cục th  hành án dân sự h  ện 

ĐH   ả  tỏa Q  ết định n ăn chặn số 229/QĐ-CCTHADS ngày 12/6/2018; Liên hệ 

cơ q an nhà nước có thẩm q  ền làm thủ tục chỉnh lý b ến độn  đất đa  đố  vớ  

q  ền sử dụn  đất số   059874 n à  29/01/1997 d ện tích 5.020,8m
2
 tạ  các thửa 

45, 46, 47 và thửa 109, TBĐ số 15, ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th, h  ện ĐH, tỉnh 
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LA để đăn  ký đứn  tên d ện tích đất theo vị trí, d ện tích mà Tòa án đã q  ết 

định.  

5. Gh  nhận thỏa th ận của ôn  Trươn  Văn D đạ  d ện đứn  tên   ấ  chứn  

nhận đố  vớ  phần tà  sản ch n  của ôn  Trươn  Văn H (kh  A4 và B4 d ện tích 

603,5m
2
), bà Trươn  Thị Đ (kh  A1, B1,  3 d ện tích 612,10m

2
) và của ông 

Trươn  Văn D ( ồm A3, B3, C2, A2, B2, C1 d ện tích 1.286,3m
2
) tạ  các vị trí đất 

đã phân ch a nê  trên.   

(Bản chính   ấ  chứn  nhận q  ền sử dụn  đất số   059874 n à  

29/01/1997 của ôn  Trươn  Văn L đứn  tên các thửa 45, 46, 47 và thửa 109, TBĐ 

số 15, ấp Đức Ng 1, xã Đức  ập Th do ôn  Trươn  Văn D đan  q ản lý). 

6. Đố  vớ  q  ền sử dụn  đất của ôn  Trươn  Văn L, bà      n Thị S nhận 

tạ  01 phần tạ  thửa số 45, TBĐ số 15, vớ  d ện tích 1.285m
2
 (tạ  kh   1).  n  

Trươn  Văn L, bà      n Thị S được làm thủ tục cấp lạ    ấ  chứn  nhận q  ền 

sử dụn  đất và có trách nh ệm phố  hợp và   ao nộp cho Cơ q an th  hành án t ếp 

tục q ản lý   ấ  chứn  nhận để đảm bảo đ ề  k ện th  hành án cho nhữn  n ườ  có 

đơn  ê  cầ  th  hành án theo q   định l ật th  hành án dân sự. 

 (Vị trí đất các bên đươn  sự nhận Theo Mãnh trích đo địa chính số 

225/2017 ngày 23/5/2017 của Ch  nhánh Văn phòn  đăn  ký đất đa  tạ  h  ện ĐH 

và theo Bản  trích lục phân kh  do Côn  t  T HH đo đạc nhà đất Hưn  Phú đo, 

vẽ n à  22/11/2019). 

7. Về ch  phí thẩm định, định   á: 

    ên đơn bà Trươn  Văn D có nộp 5.770.000đồn  và 1.300.000đồn   lệ 

phí Trích đo bản vẽ, tổn  cộn  đã nộp là 7.070.000đồn , n   ên đơn đã nộp và ch  

phí xong. 

  ân hàn   ôn  n h ệp và Phát tr ển nôn  thôn V ệt  am – Chi nhánh 

h  ện ĐH có nộp 3.000.000đồn  lệ phí Trích đo bản vẽ,   ân hàn  đã nộp và ch  

phí xong. 

 8. Về án phí: Căn cứ đ ểm đ khoản 1 Đ ề  12, khoản 2 Đ ề  26, khoản 7 

Đ ề  27   hị q  ết số 326/2016/UBTVQH.14 n à  30/12/2016 của Ủ  ban 

thườn  vụ Q ốc hộ  q   định về án phí, lệ phí Toà án. 

-     ên đơn ôn  Trươn  Văn H, bà Trươn  Thị Đ là n ườ  cao t ổ  nên 

khôn  phả  chị  án phí  SST. 

-     ên đơn ôn  Trươn  Văn D phả  nộp án phí  SST là 11.532.250đồn  

s n  n ân sách  hà nước.  hấ  trừ cho ôn  Trươn  Văn D t ền tạm ứn  án phí đã 

nộp 10.480.000đồn  theo b ên la  th  số 0009628 n à  14/12/2016 tạ  Ch  cục th  

hành án dân sự h  ện ĐH. Ông Trươn  Văn D phả  nộp phả  nộp bổ s n  số t ền 

1.052.250đồn . 
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-     ên đơn ôn  Trươn  Th V, bà Trươn    ọc Ng l ên đớ  nộp án phí 

DSST là 4.582.500đồn  s n  n ân sách  hà nước. Ông Trươn  Th V, bà Trươn  

  ọc Ng chưa nộp. 

- Bị đơn ôn  Trươn  Văn L, bà      n Thị S phả  l ên đớ  nộp án phí  SST 

là 9.637.500đồn  s n  n ân sách  hà nước.  n  Trươn  Văn L, bà      n Thị S 

chưa nộp. 

9. Về q  ền khán  cáo: Án sơ thẩm xét xử t  ên án côn  kha , tron  hạn 15 

n à  tính từ n à  t  ên án n   ên đơn, bị đơn có mặt có q  ền khán  cáo. R ên  

nhữn  n ườ  có q  ền L n hĩa vụ l ên q an v n  mặt được q  ền khán  cáo tron  

hạn 15 n à  kể từ n à  nhận được bản sao bản án hoặc từ n à  n êm  ết. 

“Trườn  hợp bản án hoặc q  ết định được th  hành theo q   định tạ  Đ ề  2 

  ật th  hành án dân sự thì n ườ  được th  hành án, n ườ  phả  th  hành án có 

q  ền thỏa th ận th  hành án, q  ền  ê  cầ  th  hành án, tự n   ện th  hành án 

hoặc bị cưỡn  chế th  hành án theo q   định tạ  các Đ ề  6, 7 và Đ ề  9   ật th  

hành án dân sự; Thờ  h ệ  th  hành án là 05 năm theo q   định tạ  Đ ề  30   ật th  

hành án”. 

 

     Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Các đươn  sự                                        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

- V S   h  ện                                                    

- TA   tỉnh LA 

      -  ư  HS. 
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